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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là 

thành phần quan trọng nhất của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây 

dựng các công trình văn hoá, xã hội kinh tế, an ninh quốc phòng. Đất đai có những 

tính chất đặc trưng khiến nó không giống bất cứ tư liệu sản xuất nào.  

Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế của chúng ta đang đi theo hướng phát 

triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 

lý của Nhà nước. Vì thế, phải có sự đối chiếu sử dụng hợp lý giữa các kiểu sử dụng 

đất và loại hình sử dụng đất để sử dụng đất phải vừa hợp lý, tiết kiệm, khoa học vừa 

phải đạt hiệu quả cao. Để đáp ứng mục tiêu đó, chúng ta phải quy hoạch sử dụng đất 

hợp lý và tổ chức thực hiện quy hoạch đó một cách hiệu quả.  

Quy hoạch sử dụng đất là sự bố trí, phân bổ các loại đất sao cho sử dụng phù 

hợp với yêu cầu của cuộc sống con người, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và luôn 

chú ý tới việc bảo vệ và bồi dưỡng quỹ đất. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trước mắt mà cả lâu dài, tạo cơ sở pháp lý để 

bố trí sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu quả, đảm bảo cảnh quan môi trường, đồng thời 

đáp ứng được yêu cầu thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai. Đặc biệt trong giai 

đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất là yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với mọi cấp, địa bàn lãnh thổ. 

Tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất lại đang gặp nhiều khó 

khăn, trở ngại dẫn đến quy hoạch không thực hiện được theo kế hoạch, không đạt 

được mục đích đề ra.  

Phú Bình là huyện trung du của tỉnh Thái Nguyên, nằm ở phía nam của tỉnh, 

toàn huyện có 21 đơn vị hành chính cấp xã. Diện tích tự nhiên toàn huyện theo số 

liệu kiểm kê đất đai năm 2010 là 25.171,49 ha. 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình giai đoạn 2006 - 2010 đã 

được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 3 năm 2008 [24]. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất những năm qua 

đã góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt 
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trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác một cách có hiệu quả tiềm năng đất 

đai. Đồng thời làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối 

với cấp xã. 

Trong những năm gần đây tình hình kinh tế - xã hội của huyện đang có nhiều 

chuyển biến mạnh mẽ, dẫn đến nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tăng nhanh. Trong khi đó nguồn tài nguyên đất 

đai chỉ có hạn lại chưa khai thác triệt để. Căn cứ theo quy định của Luật đất đai và 

xuất phát từ tầm quan trọng và tính cấp thiết trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 3466/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất  

đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 5 năm 2011-2015 các cấp tỉnh Thái 

Nguyên. Đây là hành lang pháp lý cho việc quản lý đất đai, cụ thể hóa các chỉ tiêu 

quy hoạch sử dụng đất đai của huyện, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, thu 

hồi đất; tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các trương trình phát triển, thúc đẩy 

các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời điều hòa mối quan hệ sử 

dụng đất giữa các đối tượng, giữ vững an ninh chính trị và cải tạo, bảo vệ cảnh quan 

môi trường sinh thái. 

Để giúp các nhà quản lý đánh giá các chỉ tiêu, nhìn nhận, phân tích, đánh giá 

các kết quả đạt được và những tồn tại, bất cập, chưa phù hợp trong quá trình quản 

lý, thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 một cách chính xác, 

từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác lập và  

thực hiện quy hoạch sử dụng đất cho các giai đoạn tiếp theo. 

Trên cơ sở thực tiễn đó của địa phương, tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: 

“Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 huyện 

Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên”. 

2. Mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu của đề tài 

2.1. Mục tiêu 

- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong phương án quy hoạch sử dụng 

đất, kế hoạch sử dụng đất. 

- Tìm ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 và 
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đề xuất giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả của quy hoạch cho giai đoạn 2011 - 

2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015. 

2.2. Ý nghĩa 

Ý nghĩa khoa học 

- Sử dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế nâng cao tính thực tiễn, chiều 

sâu của kiến thức ngành học cho bản thân. 

- Nghiên cứu vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn để tìm ra cái mới cho lý 

thuyết từ đó quay trở lại áp dụng cho thực tiễn. 

- Bổ sung tri thức mới cho việc quy hoạch sử dụng tài nguyên môi trường có 

hiệu quả. 

Ý nghĩa thực tiễn 

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, xác lập các giải pháp có tính thiết thực trước tiên là 

cho địa phương tiến hành nghiên cứu huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

- Đóng góp cơ sở khoa học cho các cơ quan ban ngành, UBND tỉnh Thái 

Nguyên nghiên cứu trong quá trình xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất trong những giai đoạn tiếp theo. 

2.3. Yêu cầu 

- Các số liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 phải 

đầy đủ, chính xác. 

- Phải phân tích, đánh giá được việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất và đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới theo hướng hiệu quả 

và bền vững. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Khái niệm quy hoạch sử dụng đất 

1.1.1. Đất đai và chức năng của đất đai  

Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng, là tư liệu sản xuất đặc biệt, vừa là 

không gian hoạt động cho tất cả các ngành nông - lâm nghiệp, công nghiệp, khai 

khoáng, giao thông vận tải, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đất đai còn là môi 

trường sống của con người cũng như mọi sinh vật, là nguồn cung cấp vật chất 

không thể thiếu để duy trì sự tồn tại của con người. Vì vậy, ta có thể thấy đất đai có 

các chức năng cụ thể [10]: 

- Chức năng sản xuất: Đất đai là nền tảng cho hệ thống hỗ trợ sự sống, thông 

qua việc sản xuất sinh khối để cung cấp lương thực, thực phẩm chăn nuôi, sợi, dầu, 

gỗ và các vật liệu sinh vật sống khác cho con người sử dụng, một cách trực tiếp hay 

gián tiếp. 

- Chức năng về môi trường sống: Đất đai là nền tảng của sự đa dạng hóa sinh 

vật trong đất thông qua việc cung cấp môi trường sống cho sinh vật và nơi dự trữ 

nguồn gen cho thực vật, động vật và vi sinh vật, ở trên và bên dưới bề mặt đất. 

- Chức năng điều hòa khí hậu: Đất đai và sử dụng đất đai có chức năng quan 

trọng trong việc hình thành một sự cân bằng năng lượng toàn cầu giữa phản chiếu, hấp 

thu hay chuyển đổi năng lượng bức xạ mặt trời và của chu kỳ thủy văn toàn cầu. 

- Chức năng giữ nước: Đất đai điều hòa sự lưu thông của nguồn tài nguyên 

nước mặt và nước ngầm và những ảnh hưởng của chất lượng nước, 

- Chức năng lưu trữ: Đất đai là kho chứa các vật liệu và chất khoáng thô cho 

việc sử dụng của con người. 

- Chức năng kiểm soát chất thải và ô nhiễm: Đất đai có khả năng hấp thụ, 

lọc, đệm và chuyển đổi những thành phần nguy hại. 
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- Chức năng không gian sống: Đất đai cung cấp nền tảng tự nhiên tạo nên 

không gian hoạt động sinh sống của con người cho việc xây dựng khu dân cư, nhà 

máy và các hoạt động xã hội như thể thao, nghỉ ngơi. 

Ngoài ra, đất đai còn có các chức năng bảo tồn di tích lịch sử: Đất đai là nơi 

chứa đựng và bảo vệ các chứng tích lịch sử văn hóa của loài người và nguồn thông 

tin về các điều kiện khí hậu, thời tiết trong quá khứ và những sử dụng đất đai trong 

quá khứ; chức năng nối liền không gian: Đất đai cung cấp không gian cho sự vận 

chuyển của con người, đầu tư và sản xuất và cho sự di chuyển của thực vật, động 

vật giữa những vùng riêng biệt của hệ sinh thái tự nhiên. Đây là các chức năng nâng 

cao chất lượng cuộc sống của con người. 

1.1.2. Bản chất quy hoạch sử dụng đất đai  

“Đất đai” là một phần lãnh thổ nhất định (vùng đất, khoanh đất, vạt đất, 

mảnh đất, miếng đất...) có vị trí, hình thể, diện tích với những tính chất tự nhiên 

hoặc mới tạo thành (đặc tính thổ nhưỡng, điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn, chế 

độ nước, nhiệt độ, ánh sáng, thảm thực vật, các tính chất lý hoá tính...), tạo ra những 

điều kiện nhất định cho việc sử dụng theo các mục đích khác nhau. Như vậy, để sử 

dụng đất cần phải làm quy hoạch - đây là quá trình nghiên cứu, lao động sáng tạo 

nhằm xác định ý nghĩa mục đích của từng phần lãnh thổ và đề xuất một trật tự sử 

dụng đất nhất định [5]. 

Về mặt bản chất: Đất đai là đối tượng của các mối quan hệ sản xuất trong lĩnh 

vực sử dụng đất (gọi là các mối quan hệ đất đai) và việc tổ chức sử dụng đất như “tư 

liệu sản xuất đặc biệt” gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội [6]. Như vậy, quy hoạch 

sử dụng đất sẽ là một quá trình phát triển kinh tế - xã hội thể hiện đồng thời 3 tính 

chất: Kinh tế, kỹ thuật và pháp chế. Trong đó: 

- Tính kinh tế: Thể hiện bằng hiệu quả sử dụng đất đai. 

- Tính kỹ thuật: Bao gồm các tác nghiệp chuyên môn kỹ thuật như điều tra, 

khảo sát, xây dựng bản đồ, khoanh định, xử lý số liệu... 

- Tính pháp chế: Xác nhận tính pháp lý về mục đích và quyền sử dụng đất 
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theo quy hoạch nhằm đảm bảo sử dụng và quản lý đất đai đúng pháp luật. 

Từ đó, có thể đưa ra định nghĩa: “Quy hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện 

pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của Nhà nước về tổ chức, sử dụng và quản lý đất đai 

đầy đủ, hợp lý, khoa học và có hiệu quả cao nhất thông qua việc phân bổ quỹ đất đai 

(khoanh định cho các mục đích và các ngành) và tổ chức sử dụng đất như tư liệu sản 

xuất (các giải pháp sử dụng đất cụ thể), nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội, 

tạo điều kiện bảo vệ đất đai và môi trường" [10]. 

Căn cứ vào đặc điểm điều kiện tự nhiên, phương hướng, nhiệm vụ và mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng lãnh thổ, quy hoạch sử dụng đất được 

tiến hành nhằm định hướng cho các cấp, các ngành trên địa bàn lập quy hoạch và kế 

hoạch sử dụng đất chi tiết của mình; xác lập sự ổn định về mặt pháp lý cho công tác 

quản lý Nhà nước về đất đai; làm cơ sở để tiến hành giao cấp đất và đầu tư để phát 

triển sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, phục vụ các nhu cầu dân sinh, văn hoá - 

xã hội. 

Mặt khác, quy hoạch sử dụng đất còn là biện pháp hữu hiệu của Nhà nước 

nhằm tổ chức lại việc sử dụng đất theo đúng mục đích, hạn chế sự chồng chéo gây 

lãng phí đất đai, tránh tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất tuỳ tiện, làm giảm sút 

nghiêm trọng quỹ đất nông, lâm nghiệp (đặc biệt là diện tích trồng lúa và đất lâm 

nghiệp có rừng); Ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tranh chấp, lấn chiếm huỷ hoại 

đất, phá vỡ cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường dẫn đến những tổn thất hoặc 

kìm hãm sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và các hậu quả khó lường về những 

tình hình bất ổn định chính trị, an ninh quốc phòng ở từng địa phương. 

1.1.3. Những nguyên tắc của quy hoạch sử dụng đất 

- Chấp hành quyền sở hữu Nhà nước về đất đai. 

- Sử dụng đất tiết kiệm, bảo vệ đất và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.  

- Tổ chức phân bổ quỹ đất cho các ngành đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội. 

- Quy hoạch sử dụng đất phải tạo ra những điều kiện tổ chức lãnh thổ hợp lý. 

- Phải phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của vùng lãnh thổ. 
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1.1.4. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng dất 

Quy hoạch sử dụng đất đai thuộc loại quy hoạch có tính lịch sử - xã hội, tính 

khống chế vĩ mô, tính chỉ đạo, tính tổng hợp trung và dài hạn, là bộ phận hợp thành 

quan trọng của hệ thống kế hoạch phát triển xã hội và  kinh tế quốc dân. Các đặc 

điểm của quy hoạch sử dụng đất đai được thể hiện cụ thể như sau [10].: 

(1). Tính lịch sử - xã hội: 

Lịch sử phát triển của xã hội chính là lịch sử phát triển của quy hoạch sử 

dụng đất đai. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có một phương thức sản xuất của xã 

hội thể hiện theo hai mặt: Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Trong quy hoạch 

sử dụng đất đai, luôn nảy sinh quan hệ giữa người với đất đai, cũng như quan hệ 

giữa người với người. Quy hoạch sử dụng đất đai thể hiện đồng thời là yếu tố thúc 

đẩy phát triển lực lượng sản xuất, vừa là yếu tố thúc đẩy các mối quan hệ sản xuất. 

Vì vậy, nó luôn là một bộ phận của phương thức sản xuất xã hội. 

Tuy nhiên, trong xã hội có phân chia giai cấp, quy hoạch sử dụng đất đai 

mang tính tự phát, hướng tới mục tiêu vì lợi nhuận tối đa và nặng về mặt pháp lý. Ở 

nước ta, quy hoạch sử dụng đất đai phục vụ nhu cầu của người sử dụng và quyền lợi 

của toàn xã hội; Góp phần tích cực thay đổi quan hệ sản xuất ở nông thôn; Nhằm sử 

dụng, bảo vệ đất và nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội. Đặc biệt, trong nền kinh tế 

thị trường, quy hoạch sử dụng đất đai góp phần giải quyết các mâu thuẫn nội tại của 

từng lợi ích kinh tế - xã hội - môi trường nảy sinh trong quá trình sử dụng đất, cũng 

như mâu thuẫn giữa các lợi ích khác nhau [10]. 

(2). Tính tổng hợp: 

Tính tổng hợp của quy hoạch sử dụng đất đai biểu hiện chủ yếu ở hai mặt: 

Đối tượng của quy hoạch là khai thác, sử dụng, bảo vệ...toàn bộ tài nguyên đất đai 

cho nhu cầu của toàn bộ nền kinh tế quốc dân; Quy hoạch sử dụng đất đai đề cập 

đến nhiều lĩnh vực về khoa học, kinh tế, xã hội như: Khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội, dân số và đất đai, sản xuất nông - công nghiệp và môi trường sinh thái... 

Với đặc điểm đó quy hoạch tổng hợp toàn bộ nhu cầu sử dụng đất; Điều hoà 

các nhu cầu về đất đai của các ngành, lĩnh vực; Xác định và điều phối phương 
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hướng, phương thức sử dụng đất phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo cho nền kinh tế quốc dân phát triển bền vững, đạt tốc độ cao và ổn định. 

(3). Tính dài  hạn: 

Căn cứ vào các dự báo xu thế biến động dài hạn của những yếu tố kinh tế - xã 

hội quan trọng như: Sự thay đổi về nhân khẩu, tiến bộ kỹ thuật, đô thị hoá, công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá nông nghiệp..., từ đó xác định quy hoạch trung và dài hạn về sử dụng 

đất đai, đề ra phương hướng, chính sách và biện pháp có tính chiến lược, tạo căn cứ 

khoa học cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và ngắn hạn. 

Quy hoạch dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu đất để phát triển lâu dài kinh tế - 

xã hội. Cơ cấu phương thức sử dụng đất được điều chỉnh từng bước trong thời gian 

dài (cùng với sự phát triển dài hạn kinh tế - xã hội) cho đến khi đạt được mục tiêu 

dự kiến. Thường thời gian (xác định phương hướng, chính sách và biện pháp sử 

dụng đất để phát triển kinh tế và hoạt động xã hội) của quy hoạch sử dụng đất đai 

thường từ 10 năm đến 20 năm hoặc lâu hơn. 

(4). Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô: 

Với đặc tính trung và dài hạn, quy hoạch sử dụng đất đai chỉ dự kiến trước 

được các xu thế thay đổi phương hướng, mục tiêu, cơ cấu và phân bố sử dụng đất 

(mang tính đại thể, không dự kiến được các hình thức và nội dung cụ thể, chi tiết 

của sự thay đổi). Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất đai là quy hoạch mang tính chiến 

lược, các chỉ tiêu của quy hoạch mang tính chỉ đạo vĩ mô, tính phương hướng và 

khái lược về sử dụng đất của các ngành. 

- Phương hướng, mục tiêu và trọng điểm chiến lược của việc sử dụng đất 

trong vùng; 

- Cân đối tổng quát nhu cầu sử dụng đất của các ngành; 

- Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất và phân bố đất đai trong vùng; 

- Đề xuất các biện pháp, các chính sách lớn để đạt được mục tiêu của phương 

hướng sử dụng đất. 

Do khoảng thời gian dự báo tương đối dài, chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố 

kinh tế - xã hội khó xác định, nên chỉ tiêu quy hoạch càng khái lược hoá quy hoạch 
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